
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 06/2023

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 16/06/2023  - Phòng : 609 - Cơ sở K7/25 Quang Trung
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1 23203211608  Nguyễn Việt  Hưng 02/08/1999 Quảng Nam 26THT7 Thi ghép

2 25212202939  Trần văn  trung 05/05/2001 Đà Nẵng 27THT9 Thi ghép

3 25205109338  Lê Thị Thu  Hiền 16/09/2001 Quảng Bình 28CBN5 Thi ghép

4 25203302003  Phạm Hồng  Hạnh 14/08/2001 Quảng Ngãi 28CBN7 Thi ghép

5 25207215990  Trương Nữ Như  Ý 07/11/2001 Đà Nẵng 28CBN7 Thi ghép

6 25203310561  Đào Thị Huyền  Trang 22/08/2001 Quảng Nam 28CSC2 Thi ghép

7 25208702023  Bùi Thu  Ngân 02/06/2001 Đắk Lắk 28SHT6 Lần 1

8 25218704423
 Nguyễn Đoàn
Thanh

 Tú 14/04/2001 Quảng Nam 28SHT6 Thi ghép

9 25207100970  Nguyễn Thị  Uyên 20/05/2001 Quảng Nam 28SSC5 Thi ghép

10 25207104072  Nguyễn Thị Thảo  Quyên 06/04/2001 Quảng Nam 28SYC4 Thi ghép

11 25203107648  Nguyễn Kim Hoàng  Mỹ 10/07/2001 Đà Nẵng 28TBN11 Thi ghép

12 26202926196  Nguyễn Thị  Quyên 03/05/2002 Đắk Lắk 28TBN11 Thi ghép

13 25207103728  Nguyễn Thị Thu  Triều 10/06/2001 Quảng Nam 28TBN11 Thi ghép

14 25203317090  Nguyễn Phạm Thu  Trang 08/01/2001 Gia Lai 28TBN2 Thi ghép

15 25207101952  Nguyễn Thị Quỳnh  Như 18/08/2001 Quảng Ngãi 28TBN9 Thi ghép

16 25203115773  Phạm Hoàng Bảo  Ngọc 24/11/2001 Đà Nẵng 28THT10 Thi ghép

17 25203314302  Lê Thị  Thắm 10/12/2001 Hà Tĩnh 28THT10 Thi ghép

18 25203109647  Trần Thị Thanh  Trúc 17/02/2001 Đà Nẵng 28THT10 Thi ghép

19 25207201188  Nguyễn Thị  Hân 20/11/2001 Quảng Ngãi 28THT12 Thi ghép

20 25207107418  Phạm Thị Thanh  Thảo 14/05/2001 Quảng Nam 28THT6 Thi ghép

21 25217105296  Nguyễn Thành  Thuận 15/07/2001 Đà Nẵng 28THT9 Hoãn T3/22

22 25207108336  Nguyễn Thị Như  Trang 10/01/2001 Đà Nẵng 28THT9 Hoãn T3/22

23 25212703322  Lưu Dương  Lễ 26/10/2001 Quảng Trị 28TSC10 Thi ghép

24 25205114450  Nguyễn Thị  Thơm 15/01/2001 Hà Tĩnh 28TYC5 Thi ghép

25 26207130971  Trần Thị Mỹ  Duyên 20/05/2002 Đắk Lắk 29CBN1 Thi ghép

26 26207100463  Phan Mai Quỳnh  Như 26/06/2002 Quảng Nam 29CBN1 Lần 1
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27 26207126339  Châu Nguyễn Hồng  Phúc 21/07/2002 Bình Định 29CBN1 Thi ghép

28 26207133359  Đào Thị Lệ  Quyên 30/11/2002 Thái Bình 29CBN1 Thi ghép
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1 27208621731  Cao Vân  Anh 28/11/2003 Kon Tum 29TBN2

2 27214741679  Nguyễn Văn Quốc  Anh 15/12/2003 Đà Nẵng 29TBN2

3 25202717427  Phan Thị  Bé 16/11/2000 Đắk Lắk 29TBN2

4 27207121662  Lê Nguyễn Ngọc  Hạnh 20/06/2003 Kon Tum 29TBN2

5 25203304434  Trần Thị Ngọc  Hiệp 15/07/2001 Quảng Nam 29TBN2

6 26212132728  Lê Văn  Hưng 14/06/2002 Đà Nẵng 29TBN2

7 25217109163  Nguyễn Phúc  Huy 25/01/2001 Đà Nẵng 29TBN2

8 25207210300  Nguyễn Thị  Lệ 13/06/2001 Quảng Nam 29TBN2

9 25207110200  Võ Thùy  Linh 01/02/2000 Khánh Hòa 29TBN2

10 25213112562  Nguyễn Ngọc  Long 05/11/2001 Quảng Nam 29TBN2

11 25203312962  Nguyễn Thị  Nga 05/01/2001
Thừa Thiên

Huế
29TBN2

12 27202933159  Nguyễn Thị  Ngọc 14/08/2003 Quảng Nam 29TBN2

13 26202120174  Trần Đặng Quỳnh  Như 11/05/2002 Quảng Ngãi 29TBN2

14 25203304426  Lê Thị Cẩm  Nhung 30/05/2001 Quảng Nam 29TBN2

15 25207104463  Nguyễn Hồ Kim  Nhung 20/01/2001 Quảng Nam 29TBN2

16 26212133395  Võ Quốc  Oai 10/08/2002 Quảng Bình 29TBN2

17 25217108239  Hồ Văn Minh  Quân 23/08/2001 Đà Nẵng 29TBN2

18 25217108603  Phạm Mạnh  Tài 05/09/2001 Đà Nẵng 29TBN2

19 25207201955  Phan Thị Thanh  Thảng 24/03/2001 Bình Định 29TBN2

20 26202130545  Võ Nguyễn Quỳnh  Thi 30/05/2002 Đà Nẵng 29TBN2

21 26213327005  Lưu Duy  Thiện 16/06/2001 Quảng Nam 29TBN2

22 25211604946  Nguyễn Đình Khang Thịnh 09/10/2001 Quảng Nam 29TBN2

23 25212408634  Võ Quốc  Tiến 10/02/2001 Quảng Nam 29TBN2

24 25207100476  Đỗ Thị Thùy  Trang 31/08/2001 Bình Định 29TBN2

25 25203305936  Nguyễn Thảo  Trinh 30/11/2001 Quảng Nam 29TBN2

26 27208640609  Phan Thị  Trinh 23/01/2003 Quảng Nam 29TBN2
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27 25207205286  Trần Nguyễn Bích  Uyên 27/04/2001 Quy Nhơn 29TBN2

28 25213209892
 Nguyễn Đoàn
Quang

 Dũng 04/07/2001 Quảng Trị 29TBN1 Thi ghép

29 25203216535  Lê Thị Tuyết  Lài 20/03/2001 Quảng Trị 29TBN1 Thi ghép
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1 26207226813  Nguyễn Thị Quỳnh  Anh 24/07/2002 Quảng Ngãi 29THT2

2 26202331749  Đặng Thị  Bình 01/08/2002 Quảng Trị 29THT2

3 26217100142  Bùi Văn  Cần 02/11/1999 Đắk Lắk 29THT2

4 26203341605  Nguyễn Thị Mỹ  Duyên 08/11/2002 Quảng Nam 29THT2

5 24205410454  Phan Ngọc  Huyền 05/01/2000
Thừa Thiên

Huế
29THT2

6 27202433854  Nguyễn Thị Bích  Liễu 14/03/2003 Phú Yên 29THT2

7 26203333541  Nguyễn Thục  Linh 23/01/2002 Hà Tĩnh 29THT2

8 27202402152  Trương Thị  Linh 13/02/2003 Quảng Trị 29THT2

9 26203333861  Trần Thị Kiều  Loan 03/10/2002 Quảng Bình 29THT2

10 26202232834  Thái Thị Trà  My 17/09/2002 Quảng Bình 29THT2

11 24205407594  Lê Hoàng  Ngân 24/08/2000 Quảng Nam 29THT2

12 24205411685  Hoàng Hà Bảo  Ngọc 26/03/2000
Thừa Thiên

Huế
29THT2

13 27202602501  Đỗ Thị Hồng  Ngọc 21/12/2003 Đà Nẵng 29THT2

14 26207121799  Võ Thị Hồng  Nhung 28/07/2002 Đắk Lắk 29THT2

15 26213323543  Ngô Hồng  Phúc 29/11/2002 Phú Yên 29THT2

16 26203329495  Nguyễn Thị Hạ  Quyên 08/08/2002 Quảng Nam 29THT2

17 24205407671
 Nguyễn Ngọc
Khánh

 Quỳnh 13/03/2000 Kon Tum 29THT2

18 26203300546  Hoàng Thị Giáng  Sinh 24/12/2001 Đà Nẵng 29THT2

19 27214739867  Trần Phát  Tài 14/11/2002 Bình Thuận 29THT2

20 26203321973  Huỳnh Lâm Khả  Thi 09/05/2002 Quảng Ngãi 29THT2

21 26203329053  Nguyễn Thị  Thùy 04/09/2002 Quảng Bình 29THT2

22 26203323545  Thân Thị An  Thuyên 11/11/2002 Quảng Nam 29THT2

23 26203341756  Nguyễn Thị Nữ  Tố 16/06/2002 Quảng Ngãi 29THT2

24 24205213904  Nguyễn Hà Kiều  Trang 01/12/2000 Gia Lai 29THT2

25 26203337063  Trần Thị Quỳnh  Trang 10/05/2002 Quảng Bình 29THT2

26 26203327476  Võ Thị Tú  Trinh 16/07/2002 Quảng Nam 29THT2
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27 26202921753  Nguyễn Đào Trúc  Vy 25/02/2002 Bình Định 29THT2

28 26203829978  Lê Huỳnh  Trân 28/08/2002 Quảng Nam 29TYC1 Thi ghép
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